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CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
AN PHÁT HOLDINGS 

--------------- 
Số: 2907/2021/APH-BCQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---------------- 
Hải Dương, ngày 29 tháng 07 năm 2021 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 

(6 tháng năm 2021) 

 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 

 

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS  

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN 11+ CN 12, Cụm CN An Đồng, Thị trấn Nam Sách, Huyện tỉnh 

Hải Dương 

- Điện thoại: (024) 3206 1199   

- Email: info@anphatholdings.com  

- Vốn điều lệ: 2.024.223.220.000 đồng 

- Mã chứng khoán: APH 

- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám 

đốc 

- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 

STT Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

1 
080101/2021/NQ-

ĐHĐCĐ 
08/01/2021 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 

năm 2021 

2 
250601/2021/NQ-

ĐHĐCĐ 
25/06/2021 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2021 

 

II. Hội đồng quản trị (6 tháng năm 2021) 

1. Thông tin về thành viên của Hội đồng quản trị 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 

Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên 

HĐQT 

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

1 Phạm Ánh Dương Chủ tịch HĐQT 

(Thành viên 
Ngày 12/06/2017  
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HĐQT không 

điều hành) 

2 Nguyễn Lê Trung 

Phó Chủ tịch 

HĐQT (Thành 

viên HĐQT 

không điều 

hành) 

Ngày 12/06/2017  

3 Phạm Hoàng Việt 

Phó Chủ tịch 

HĐQT (Thành 

viên HĐQT 

không điều 

hành) 

Ngày 12/06/2017 Ngày 25/06/2021 

4 
Phạm Đỗ Huy 

Cường 

Thành viên 

HĐQT kiêm 

PTGĐ thường 

trực, Giám đốc 

Tài chính 

(Thành viên 

HĐQT điều 

hành) 

Ngày 31/08/2018  

5 Đinh Xuân Cường 

Phó Chủ tịch 

HĐQT kiêm 

Tổng Giám đốc 

(Thành viên 

HĐQT điều 

hành) 

Ngày 01/08/2017  

6 Nguyễn Thị Tiện 

Thành viên 

HĐQT kiêm 

Phó Tổng giám 

đốc nội chính 

(Thành viên 

HĐQT điều 

hành) 

Ngày 04/09/2019  

7 
Nguyễn Lê Thăng 

Long 

Thành viên 

HĐQT kiêm 

Phó Tổng Giám 

đốc 

Ngày 25/06/2021  

8 Lim HeonYoung  Thành viên 

HĐQT độc lập 
Ngày 25/06/2021  

9 Nirav Sudhir Patel Thành viên 

HĐQT độc lập 
ngày 30/03/2020  

 

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị  
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STT Thành viên HĐQT 
Số buổi họp 

HĐQT tham dự 

Tỷ lệ tham dự 

họp 

Lý do không 

tham dự 

1 Phạm Ánh Dương 14 100%  

2 Nguyễn Lê Trung 14 100%  

3 Phạm Hoàng Việt 13 100%  

4 Phạm Đỗ Huy Cường 14 100%  

5 Đinh Xuân Cường 14 100%  

6 Nguyễn Thị Tiện 14 100%  

7 Lim HeonYoung 1 100%  

8 Nirav Sudhir Patel 14 100%  

9 Nguyễn Lê Thăng Long 1 100%  

 

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: 

- Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh, đảo bảo theo đúng định hướng chiến lược 

đề ra bởi HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

- HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp để nắm bắt tình hình và định hướng sản xuất của 

công ty. HĐQT cũng tham gia đầy đủ các cuộc họp để ban hành các Nghị quyết/Quyết định 

kịp thời cho Ban điều hành triển khai thực hiện. 

- Ngoài ra, HĐQT tham gia giám sát các hoạt động khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp 

và Điều lệ công ty. 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT 

Hiện Hội đồng quản trị chưa thành lập tiểu ban.  

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng năm 2021) 

STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

1 
080101/2021/NQ- 

HĐQT 
08/01/2021 

Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 

và một số các nội dung khác liên quan tới đợt phát hành 

2 
1201/2021/NQ - 

HĐQT 
12/01/2021 

Thông qua việc góp vốn thành lập công ty con – CTCP 

Sản xuất PBAT An Phát 

3 
180101/2021/NQ - 

HĐQT 
18/01/2021 

Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt 

chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu 

4 
250101/2021/NQ - 

HĐQT 
25/01/2021 

Thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan 

phát sinh trong năm 2021 
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STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

5 
290101/2021/NQ-

HĐQT 
29/01/2021 Thông qua việc bổ nhiệm cán bộ quản lý 

6 
170201/2021/NQ - 

HĐQT 17/02/2021 
Thông qua việc thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành 

thêm 

7 
190301/2021/NQ - 

HĐQT 19/03/2021 Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ 

8 
200301/2021/NQ-

HĐQT 20/03/2021 
Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2021 

9 
150401/2021/NQ - 

HĐQT 
15/04/2021 

Về việc: Báo cáo kết quả phát hành và phương án xử lý số 

cổ phần không phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh do 

làm tròn 

10 
160401/2021/NQ - 

HĐQT 
16/04/2021 

Về việc: Thông qua thay đổi nội dung ĐKKD và sửa đổi 

Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới. 

11 
060501/2021/NQ-

HĐQT 
06/05/2021 

Về việc: Chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2021 

12 
030601/2021/NQ- 

HĐQT 
03/06/2021 

Thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2021 

13 
230601/2021/NQ - 

HĐQT 
23/06/2021 Về việc: Bổ nhiệm cán bộ quản lý Công ty 

14 
250603/2021/NQ - 

HĐQT 
25/06/2021 

Thông qua việc bầu Phó Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm 

TGĐ 

 

III. Ban kiểm soát (6 tháng năm 2021) 

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát 

STT Thành viên BKS Chức vụ 

Ngày bắt đầu/không 

còn là Thành viên 

BKS 

Trình độ chuyên 

môn 

1 Bà Phạm Thị Hoa Trưởng BKS 28/11/2019 
Thạc sỹ kinh tế - 

chuyên ngành kế toán 

2 Bà Nguyễn Thị Thúy Nga Ủy viên BKS 28/11/2019 Cử nhân kế toán 
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3 
Ông Nguyễn Ngọc Hoàng 

Anh 
Ủy viên BKS 28/11/2019 Cử nhân kế toán 

 

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát 

 

STT Thành viên BKS 
Số buổi họp 

tham dự 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

Tỷ lệ biểu 

quyết 

Lý do không 

tham dự họp 

1 Bà Phạm Thị Hoa Trưởng BKS 2 100%  

2 
Bà Nguyễn Thị Thúy 

Nga 
Ủy viên BKS 2 100%  

3 
Ông Nguyễn Ngọc 

Hoàng Anh 
Ủy viên BKS 2 100%  

 

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông 

- Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban kiểm soát đã họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng 

thành viên kiểm soát trên các mặt hoạt động của Công ty, thống nhất kế hoạch kiểm soát năm 

2021. 

- Hàng tháng, Trưởng Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp giao ban do Ban lãnh đạo tổ chức 

nhằm tăng cường hoạt động giám sát mọi lĩnh vực hoạt động trong toàn công ty. 

- Hàng quý, Ban kiểm soát tiến hành kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm định 

báo cáo tài chính, đánh giá việc quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong 

việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhằm 

đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều 

hành và các cán bộ quản lý khác 

Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát được thực hiện 

hiệu quả. Các phòng ban trong Công ty, đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu 

cầu, tạo điều kiện cho BKS thực hiện công tác kiểm soát mọi hoạt động trong toàn Công ty. 

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có): Không có 

IV. Ban điều hành 

STT Thành viên Ban điều hành 
Ngày tháng năm 

sinh 

Trình độ chuyên 

môn 

Ngày bổ 

nhiệm/miễn 
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nhiệm thành 

viên ban điều 

hành 

1 Đinh Xuân Cường 30/08/1976 

Tiến sỹ kinh tế 

và tài chính 

quốc tế 

Bổ nhiệm ngày 

01/08/2017 

2 Phạm Đỗ Huy Cường 13/12/1983 
Thạc sỹ quản trị 

kinh doanh 

Bổ nhiệm 

15/07/2019 

3 Nguyễn Thị Tiện 25/10/1985 Cử nhân Luật 
Bổ nhiệm 

31/05/2019 

4 Nguyễn Lê Thăng Long 10/10/1984 
Tiến sỹ Khoa 

Học Vật Liệu  

Bổ nhiệm ngày 

29/01/2021 

5 Phạm Văn Tuấn 05/06/1979 
Thạc sỹ Quản trị 

Kinh doanh  

Bổ nhiệm ngày 

29/01/2021 

6 Nguyễn Thị Thu Hương 06/08/1977 
Cử nhân kinh tế, 

cử nhân luật 

Bổ nhiệm ngày 

29/01/2021 

 

V. Kế toán trưởng 

STT Họ và tên 
Ngày tháng năm 

sinh 

Trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ 

Ngày bổ 

nhiệm/miễn 

nhiệm thành 

viên ban điều 

hành 

1 Hồ Thị Hòe 05/11/1984 Cử nhân kinh tế 
Bổ nhiệm vào 

tháng 03/2019  

 

VI. Đào tạo về quản trị công ty 

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư 

ký công ty đã tham gia các khóa học, các buổi tập huấn theo quy định về quản trị công ty. Ngoài 

ra, HĐQT còn sắp xếp và cử đại diện tham dự các khóa đào tạo, tập huấn do Ủy Ban Chứng 

khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tổ chức nhằm nâng các tính tuân 

thủ của Công ty đối với các quy định do Nhà nước ban hành. 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết (6 tháng năm 2021) và 

giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty. 

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty 
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TT 

Tên Tổ 

chức/ 

cá nhân 

Tài 

khoản 

chứng 

khoán 

Chức vụ 

tại Công 

ty (nếu 

có) 

Giấy NSH, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ 

Thời 

điểm bắt 

đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

Lý 

do 

Mối 

quan 

hệ 

liên 

quan 

với 

công 

ty  

1 

Công ty Cổ 

phần Nhựa 

Hà Nội 

  

010010085

8 do Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư TP. 

Hà Nội cấp 

lần đầu 

ngày 

31/10/2008

, đăng ký 

thay đổi lần 

thứ 5 ngày 

16/09/2019 

Tổ 12 

phường 

Phúc Lợi, 

quận 

Long 

Biên, TP. 

Hà Nội 

12/2019 

  

Công 

ty 

con 

2 

Công ty Cổ 

phần Nhựa 

An Phát 

Xanh 

  

080037358

6 do Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư tỉnh 

Hải Dương 

cấp lần đầu 

ngày 

09/03/2007

, đăng ký 

thay đổi lần 

thứ 28 

ngày 

19/04/2019 

Lô CN11-

CN12, 

Cụm 

Công 

Nghiệp 

An Đồng 

– huyện 

Nam Sách 

– Tỉnh 

Hải 

Dương 

06/2017 

  

Công 

ty 

con 

3 

Công ty Cổ 

phần An 

Tiến 

Industries 

- - 

520046637

2, cấp lần 

đầu ngày 

01/10/2009

, thay đổi 

KCN Phía 

Nam, xã 

Văn Tiến, 

TP. Yên 

01/10/200

9 

  

Công 

ty 

con 
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lần thứ 9 

ngày 

28/09/2018 

Bái, T. 

Yên Bái 

4 

Công ty 

TNHH 

KCN Kỹ 

thuật cao 

An Phát 

- - 

080122548

5, cấp lần 

đầu ngày 

27/10/2017

, thay đổi 

lần thứ 4 

ngày 

25/05/2018 

Khu công 

nghiệp kỹ 

thuật cao 

An Phát, 

km47, 

quốc lộ 5, 

phường 

Việt Hòa, 

TP. Hải 

Dương, 

tỉnh Hải 

Dương 

27/10/201

7 

  

Công 

ty 

con 

5 

Công ty 

TNHH Khu 

Công 

nghiệp Kỹ 

thuật cao 

An Phát 1 

  

080129839

5 do Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư tỉnh 

Hải Dương 

cấp lần đầu 

ngày 

25/09/2019 

Khu công 

nghiệp kỹ 

thuật cao 

An Phát, 

km47, 

quốc lộ 5, 

phường 

Việt Hòa, 

TP. Hải 

Dương, 

tỉnh Hải 

Dương 

09/2019 

  

Công 

ty 

con 

6 

An Thanh 

Bicsol 

Singapore 

  
201720061

M 

Số 8, 

Temasek, 

Boulevard

#44-00 

Suntec 

Tower 

Three, 

Singapore 

18/07/201

7 

  

Công 

ty 

con 

7 
Công ty Cổ 

phần An 
  

080120879

3 do Sở Kế 

hoạch và 

Khu công 

nghiệp kỹ 

thuật cao 

 

  Công 

ty 

con 
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Thành 

Bicsol 

Đầu tư Hải 

Dương cấp 

lần đầu 

ngày 

22/03/2017

, đăng ký 

thay đổi lần 

thứ 4 ngày 

19/04/2019 

An Phát, 

km47, 

quốc lộ 5, 

phường 

Việt Hòa, 

TP. Hải 

Dương, 

tỉnh Hải 

Dương 

8 

Công ty 

Cổ phần 

Liên vận 

An Tín 

  

08011776

72 do Sở 

Kế hoạch 

và Đầu tư 

tỉnh Hải 

Dương 

cấp lần 

đầu ngày 

16/03/201

6, đăng ký 

thay đổi 

lần thứ 6 

do Sở kế 

hoạch và 

Đầu tư 

tỉnh Hải 

Dương 

cấp ngày 

02 tháng 

08 năm 

2018 

Số 64.22 

đường 

Phạm 

Hùng, 

phường 

Tứ Minh, 

TP. Hải 

Dương, 

tỉnh Hải 

Dương 

 

  

Công 

ty 

con 

9 

Công ty 

TNHH An 

Trung 

Industries 

  

08012466

54 do Sở 

Kế hoạch 

và Đầu tư 

tỉnh Hải 

Khu 

công 

nghiệp 

kỹ thuật 

cao An 

12/2019 

  

Công 

ty 

con 
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Dương 

cấp lần 

đầu ngày 

28/03/201

8, đăng ký 

thay đổi 

lần thứ 5 

ngày 24 

tháng 09 

năm 2019 

Phát, 

km47, 

quốc lộ 

5, 

phường 

Việt 

Hòa, TP. 

Hải 

Dương, 

tỉnh Hải 

Dương 

10 

Công ty 

TNHH 

phát triển 

Xuất nhập 

khẩu và 

Đầu tư - 

VIEXIM 

  

09002598

55 do Sở 

Kế hoạch 

và Đầu tư 

tỉnh Hưng 

Yên cấp 

lần đầu 

ngày 

10/10/200

6, đăng ký 

thay đổi 

lần 04 

ngày 

04/04/201

9 

Thôn 

Hào, xã 

Liêu Xá, 

huyện 

Yên Mỹ, 

tỉnh 

Hưng 

Yên 

12/2019 

  

Công 

ty 

con 

11 

Công ty 

TNNH 

MTV cơ 

khí chính 

xác và chế 

tạo khuôn 

mẫu Việt 

Nam 

  

08012771

09 do Sở 

Kế hoạch 

và đầu tư 

tỉnh Hải 

Dương 

cấp lần 

đầu ngày 

Khu 

công 

nghiệp 

kỹ thuật 

cao An 

Phát, 

km47, 

quốc lộ 

12/2019 

  

Công 

ty 

con 
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17/01/201

9, đăng ký 

thay đổi 

lần 2 ngày 

26/02/202

0 

5, 

phường 

Việt 

Hòa, TP. 

Hải 

Dương, 

tỉnh Hải 

Dương 

12 

Công ty 

Cổ phần 

Bao Bì An 

Vinh 

  

08012354

51 cấp 

ngày 

22/12/201

7 tại Hải 

Dương 

Khu CN 

kỹ thuật 

cao An 

Phát, 

km47, 

Quốc lộ 

5, 

phường 

Việt 

Hòa, TP. 

Hải 

Dương, 

tỉnh Hải 

Dương 

07/2020 

  

Công 

ty 

con 

13 

An Phat 

Internation

al, INC 

  

80330261

1 do USA 

cấp ngày 

26/04/201

9 

Houston, 

USA 

 Năm 

2021 

  

Công 

ty 

con 

14 

AFC 

EcoPlastic

s, LLC 

  

80368061

7 do USA 

cấp ngày 

07/08/202

0 

USA 
Năm 

2021 

  

Công 

ty 

con 
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15 
CTCP 

Ancop 
  

08013347

98 do Sở 

KH&ĐT 

tỉnh Hải 

Dương 

cấp ngày 

28/09/202

0 

Số 354 

đường 

Trần 

Hưng 

Đạo, 

phường 

Ngọc 

Châu, 

TP. Hải 

Dương, 

tỉnh Hải 

Dương 

Năm 

2021 

  

Công 

ty 

liên 

kết 

16 

Công ty cổ 

phần Xăng 

dầu An 

Đông 

  

08013320

07 cấp 

ngày 

12/08/202

0 tại Hải 

Dương 

Khu CN 

kỹ thuật 

cao An 

Phát, 

km47, 

Quốc lộ 

5, 

phường 

Việt 

Hòa, TP. 

Hải 

Dương 

08/2020 

  

Công 

ty 

liên 

kết 

17 

CTCP Sản 

xuất tổng 

hợp 

Sunrise 

Việt Nam 

  

08012796

67 cấp 

ngày 

15/02/201

9 tại Hải 

Dương 

Lô 

CN11-

CN12 

cụm CN 

An 

Đồng, 

Nam 

Sách, 

Hải 

Dương 

02/2019 

  

Công 

ty 

liên 

kết 
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18 

CTCP 

Nhựa Bao 

bì Vinh 

  

29005312

22 do Sở 

KH&ĐT 

tỉnh Nghệ 

An cấp 

Số 18 

Phong 

Định 

Cảng – 

phường 

Bến 

Thủy – 

TP. Vinh 

– tỉnh 

Nghệ An 

07/2007 

  

Công 

ty 

liên 

kết 

 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông 

lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ 

STT 
 

Tên người liên quan/cổ đông 

lớn/người nội bộ/người liên 

quan của người nội bộ 

Mối quan hệ Nội dung giao dịch Giá trị giao dịch 

1 
Công ty Cổ phần khu công nghiệp 

kỹ thuật cao An Phát 1 

Công ty con Cung cấp hàng hóa, 

dịch vụ 
17.500.000.000 

2 
Công ty Cổ phần VLXD công 

nghệ cao An Cường 

Công ty con Cung cấp hàng hóa, 

dịch vụ 
61.205.708.522 

3 
Công ty cổ phần Nhựa An phát 

Xanh 

Công ty trong 

cùng tập đoàn 

Cung cấp hàng hóa, 

dịch vụ 
4.680.000 

4 
Công ty Cổ phần Nhựa An Phát 

Xanh 
Công ty con 

Mua hàng hóa dịch 

vụ 
635.454.545 

5 Công ty Cổ phần Liên vận An Tín 
Công ty con Mua hàng hóa dịch 

vụ 
193.050.000 

6 
Công ty Cổ phần vật liệu xây 

dựng công nghệ cao An Cường 

Công ty con Mua hàng hóa dịch 

vụ 
32.842.090 

7 Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội Công ty con Nhận cổ tức 19.003.367.000 

8 
Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì 

Vinh 

Công ty con Nhận cổ tức 
3.312.394.200 

9 
Công ty Cổ phần An Thành 

Bicsol 
Công ty con  Thanh toán lãi vay  401.919.932 



 

14 
 

10 
Công ty cổ phần khu công nghiệp 

kỹ thuật cao An Phát 
Công ty con Thanh toán lãi vay 1.551.317.122 

11 

Công ty TNHH MTV Cơ khí 

chính xác và Chế tạo khuôn mẫu 

Việt Nam 

Công ty con Thanh toán lãi vay 19.726.027 

12 
Công ty Cổ phần sản xuất tổng 

hợp Sunrise Việt Nam 
Công ty con Thanh toán lãi vay 52.041.096 

13 
Công ty Cổ phần khu công nghiệp 

kỹ thuật cao An Phát 1 
Công ty con APH vay 11.900.000.000 

14 
Công ty Cổ phần An Thành 

Bicsol 
Công ty con APH vay 1.600.000.000 

15 

Công ty TNHH MTV Cơ khí 

chính xác và Chế tạo khuôn mẫu 

Việt Nam 

Công ty con APH vay 

3.000.000.000 

16 
Công ty Cổ phần sản xuất tổng 

hợp Sunrise Việt Nam 

Công ty con APH vay 
3.000.000.000 

17 
Công ty Cổ phần Khu công 

nghiệp kỹ thuật cao An Phát 

Công ty con APH trả nợ vay 
87.950.000.000 

18 
Công ty Cổ phần An Thành 

Bicsol 

Công ty con APH trả tiền vay 
33.955.000.000 

19 

Công ty TNHH MTV Cơ khí 

chính xác và chế tạo khuôn mẫu 

Việt Nam 

Công ty con 

APH trả tiền vay 3.000.000.000 

20 
Công ty Cổ phần sản xuất tổng 

hợp Sunrise Việt Nam Công ty con APH trả tiền vay 5.000.000.000 

 

3.  Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với 

công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát 

Không có 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác 

a. Giao dịch giữa công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng 

giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám 

đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm 

lập báo cáo) 
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Không có 

b. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành 

viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám 

đốc (Tổng giám đốc) điều hành 

Không có 

c. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật 

chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) 

điều hành 

Không có 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (6 tháng 

năm 2021) 

1. Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 
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STT 

Tên cá nhân/ 

Tổ chức 

Số tài 

khoản giao 

dịch (nếu 

có) 

Chức vụ/ 

quan hệ 

Giới 

tính 

Loại hình 

ID 

(CMND/ 

ĐKKD) 

Số 

CMTND 
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối 

kỳ 

Ghi 

chú 

1 
Phạm Ánh 

Dương p 
Chủ tịch 

HĐQT 
Nam CMND 

036076000

786 

21/10/201

5 

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

Tổ 49, TT Viện Khoa 
học Việt Nam, Nghĩa 
Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 

4.300.000 2,12%  

1.1 Phạm Dũng 
076C00192

8 
Bố ruột Nam CMND 010068200 29/9/2005 CA Hà Nội 

Tổ 49, TT Viện Khoa 

học Việt Nam, Nghĩa 

Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 

0 0  

1.2 Vũ Thị Được 
003C11386

3 
Mẹ ruột Nữ CMND 011235523 10/6/2005 CA Hà Nội 

Tổ 49, TT Viện Khoa 

học Việt Nam, Nghĩa 

Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 

0 0  

1.3 
Nguyễn Thị 

Hồng Thanh 
 Mẹ vợ Nữ CMND 

040141000

015 

11/11/201

4 

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG dân 

cư 

CCE5 DA ĐTTL, 

Xuân Tảo, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội 

0 0  

1.4 
Nguyễn Thanh 

Hoa 
 Vợ Nữ CMND 011746422 4/7/2007 CA Hà Nội 

Tổ 49, TT Viện Khoa 

học Việt Nam, Nghĩa 

Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 

0 0  
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1.5 
Phạm Duy 

Anh 
 Con trai Nam CMND 

001201025

614 

02/06/201

7 

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG dân 

cư 

Tổ 49, TT Viện Khoa 

học Việt Nam, Quận 

Cầu Giấy, Hà Nội 

0 0  

1.6 
Phạm Gia 

Vinh 
 Con trai Nam Dưới 15 tuổi, chưa có CMND 

Tổ 49, TT Viện Khoa 

học Việt Nam, Quận 

Cầu Giấy, Hà Nội 

0 0  

1.7 
Phạm Kiên 

Trung 
 Con trai Nam Dưới 15 tuổi, chưa có CMND 

Tổ 49, TT Viện Khoa 

học Việt Nam, Quận 

Cầu Giấy, Hà Nội 

0 0  

1.8 
Phạm Nguyệt 

Minh 

003C20689

9 
Em gái Nữ CMND 012097123 8/6/2007 CA Hà Nội 

Tổ 49, TT Viện Khoa 

học Việt Nam, Nghĩa 

Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 

0 0  

1.9 
Phạm Hoàng 

Việt 

003C20611

2 
Em trai Nam CMND 001081010

137 
21/10/2015 

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG dân 

cư 

Tổ 49, TT Viện Khoa 

học Việt Nam, Nghĩa 

Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 

0 0  

1.10 
Lê Mạnh 

Hùng 
 Em rể Nam CMND 011699615 24/10/2003 CA Hà Nội 

Tổ 49, TT Viện Khoa 

học Việt Nam, Nghĩa 

Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 

0 0  

1.11 
Nguyễn 

Nguyệt Linh 

009C00334

2 
Em dâu Nữ CMND 

001181010

090 
23/10/2015 

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG dân 

cư 

Tổ 49, TT Viện Khoa 

học Việt Nam, Nghĩa 

Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 

0 0  
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1.12 

Công ty Cổ 

phần Nhựa An 

Phát Xanh 

 
Chủ tịch 

HĐQT 
 ĐKKD 

080037358

6 
19/04/2019 Hải Dương 

Lô CN11 + CN12, 

cụm Công nghiệp An 

Đồng, Thị trấn Nam 

Sách, Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải Dương 

0 0  

2 
Nguyễn Lê 

Trung 

044C69999

9 

Phó Chủ 

tịch 

HĐQT 

Nam CMND 013164787 19/3/2009 CA Hà Nội 

Số 3, ngõ 39, Phố 
Nguyễn Phúc Lai, 

phường Ô Chợ Dừa, 
quận Đống Đa, Hà 

Nội 

2.850.000 1,41%  

2.1 
Nguyễn Văn 

Minh 
 Bố ruột Nam CMND 060539984 01/06/1985 CA Yên Bái Phú Lạc, Cẩm Khê, 

Phú Thọ 
0 0  

2.2 Lê Thị Liên  Mẹ ruột Nữ CMND 130496718 23/03/1979 
CA Vĩnh 

Phú 
Phú Lạc, Cẩm Khê, 

Phú Thọ 
0 0  

2.3 
Đặng Quang 

Hoa 
 Bố vợ Nam CMND 

027053000

219 
18/11/2020 

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG dân 

cư 

Số 3 ngõ 39 Nguyễn 

Phúc Lai, Ô Chợ Dừa, 

Đống Đa, HN 

0 0  

2.4 
Nguyễn Thị 

Biên 
 Mẹ vợ Nữ CMND 011645292 15/12/2004 CA Hà Nội 

Số 3 ngõ 39 Nguyễn 

Phúc Lai, Ô Chợ Dừa, 

Đống Đa, HN 

0 0  

2.5 Đặng Thị Hòa 
044C08197

61 
Vợ Nữ CMND 011830280 19/03/2009 CA Hà Nội 

Số 3 ngõ 39 Nguyễn 

Phúc Lai, Ô Chợ Dừa, 

Đống Đa, HN 

0 0  

2.6 
Nguyễn 

Phương Anh 
 Con Nữ Dưới 15 tuổi, chưa có CMND 

Số 3 ngõ 39 Nguyễn 

Phúc Lai, Ô Chợ Dừa, 

Đống Đa, HN 

0 0  

2.7 
Nguyễn 

Khánh Linh 
 Con Nữ Dưới 15 tuổi, chưa có CMND 

Số 3 ngõ 39 Nguyễn 

Phúc Lai, Ô Chợ Dừa, 

Đống Đa, HN 

0 0  
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2.8 
Nguyễn 

Chung Thủy 
 Em Nữ CMND 

131342470 14/5/2000 
C.A 

Phú Thọ 

Khu 2, Phú Lạc, Cẩm 

Khê,Phú Thọ 
0 0  

2.9 
Nguyễn Trung 

Hiếu 
 Em Nam CMND 

013476737 
22/11/2011 

C.A Hà Nội 
SN 63, ngõ 418 Đường 

La Thành, Hà Nội 
0 0  

2.10 
Nguyễn Hồng 

Thảo 
 Em Nữ CMND 

131304191 14/5/2000 
C.A 

Phú Thọ 

SN 5, ngách 1, ngõ 13, 

Đội 1 Tả Thanh Oai, 

Thanh Trì, Hà Nội 

0 0  

2.11 
Lương Hùng 

Thắng 
 Em rể Nam CMND 131046283 21/10/2015 

CA Phú 

Thọ 
Khu 19. Phú Hộ, Thị 

xã Phú Thọ 
0 0  

2.12 Phạm Thị Ánh  Em dâu Nữ CMND 013476571 10/11/2011 CA Hà Nội 

Số 63 ngõ 418 Đê La 

Thành, Ô Chợ Dừa, 

Đống Đa, Hà Nội 

0 0  

2.13 
Nguyễn Tiến 

Khánh 
 Em rể Nam CMND 013148372 14/02/2009 CA Hà Nội 

Đội 1 Tả Thanh Oai  - 

Thanh Trì - Hà Nội 
0 0  

2.14 

Công ty Cổ 

phần Nhựa An 

Phát Xanh 

 
Thành viên 

HĐQT 
 ĐKKD 

080037358

6 
19/04/2019 Hải Dương 

Lô CN11 + CN12, 

cụm Công nghiệp An 

Đồng, Thị trấn Nam 

Sách, Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải Dương 

0 0  

3 
Phạm Hoàng 

Việt 

003C20611

2 

Phó Chủ 

tịch 

HĐQT  

Nam CMND 001081010

137 
21/10/2015 

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG dân 

cư 

Tổ 49, TT Viện Khoa 

học Việt Nam, Nghĩa 

Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 

2.850.000 1,41% 

Đã 

miễn 

nhiệm 

ngày 

25/06/2

021 

3.1 Phạm Dũng 
076C00192

8 
Bố ruột Nam CMND 011235523 10/6/2005 CA Hà Nội 

Tổ 49, TT Viện Khoa 

học Việt Nam, Nghĩa 

Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 

0 0  
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3.2 Vũ Thị Được 
003C11386

3 
Mẹ ruột Nữ CMND 012179656 16/3/1999 CA Hà Nội 

Tổ 49, TT Viện Khoa 

học Việt Nam, Nghĩa 

Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 

0 0  

3.3 
Nguyễn 

Nguyệt Linh 

009C00334

2 
Vợ Nữ CMND 

001181010

090 
23/10/2015 

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG dân 

cư 

Tổ 49, TT Viện Khoa 

học Việt Nam, Nghĩa 

Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 

0 0  

3.4 
Phạm Nguyên 

Anh 
 Con trai Nam Dưới 15 tuổi, chưa có CMND 

Tổ 49, TT Viện Khoa 

học Việt Nam, Nghĩa 

Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 

0 0  

3.5 
Phạm Nguyễn 

Bảo Châu 
 Con gái Nữ Dưới 15 tuổi, chưa có CMND 

Tổ 49, TT Viện Khoa 

học Việt Nam, Nghĩa 

Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 

0 0  

3.6 
Phạm Ánh 

Dương 
000113588

9 
Anh Nam CMND 012144877 8/6/2007 CA Hà Nội 

Tổ 49, TT Viện Khoa 

học Việt Nam, Nghĩa 

Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 

0 0  

3.7 
Phạm Nguyệt 

Minh 

003C20689

9 
Chị Nữ CMND 012097123 8/6/2007 CA Hà Nội 

Tổ 49, TT Viện Khoa 

học Việt Nam, Nghĩa 

Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 

0 0  

3.8 
Nguyễn Thanh 

Hoa 
 Chị dâu Nữ CMND 011746422 4/7/2007 CA Hà Nội 

Tổ 49, TT Viện Khoa 

học Việt Nam, Nghĩa 

Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 

0 0  

3.9 
Lê Mạnh 

Hùng 
 Anh rể Nam CMND 011699615 24/10/2003 CA Hà Nội 

Tổ 49, TT Viện Khoa 

học Việt Nam, Nghĩa 

Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 

0 0  
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3.10 

Công ty Cổ 

phần Nhựa An 

Phát Xanh 

 
Thành viên 

HĐQT 
 ĐKKD 

080037358

6 
19/04/2019 Hải Dương 

Lô CN11 + CN12, 

cụm Công nghiệp An 

Đồng, Thị trấn Nam 

Sách, Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải Dương 

0 0  

3.11 

Công ty Cổ 

phần An 

Thành Bicsol 

 

Chủ tịch 

HĐQT 

kiêm TGĐ 

 ĐKKD 
080120879

3 
22/03/2017 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư tỉnh 

Hải Dương 

Khu Công Nghiệp Kỹ 

thuật cao An Phát, Km 

47, quốc lộ 5, phường 

Việt Hòa, TP. Hải 

Dương 

0 0  

3.12 

Công ty 

TNHH Khu 

Công nghiệp 

kỹ thuật cao 

An Phát 

 Chủ tịch  ĐKKD 
080122548

5 
27/10/2017 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư tỉnh 

Hải Dương 

Khu công nghiệp kỹ 

thuật cao An Phát, km 

47, quốc lộ 5, phường 

Việt Hòa, thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương 

0 0  

4 Đinh Xuân 

Cường 
 

Phó Chủ 

tịch 

HĐQT 

kiêm TGĐ 

Nam CMND 
001076018

246 
20/11/2017 

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

Cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

31/115, Trần Cung, 

Hà Nội 
2.000.000 1,40%  

4.1 Đinh Công 

Đạc 
 Bố đẻ Nam CMND 

001049002

914 
13/01/2017 

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

Cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

Tập thể viện E, 

Phường Nghĩa Tân, 

Quận Cầu Giấy, Hà 

Nội 

0 0  
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4.2 
Hứa Thị Xuân 

 Mẹ đẻ Nữ CMND 
037151000

382 
13/01/2017 

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

Cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

Tập thể viện E, 

Phường Nghĩa Tân, 

Quận Cầu Giấy, Hà 

Nội 

0 0  

4.3 Dương Bá 

Dũng 
 Bố vợ Nam CMND 

046047000

003 
08/10/2015 

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

Cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

104A3 Lạc Chính, 

Trúc Bạch, Ba Đình, 

Hà Nội 

0 0  

4.4 
Trần Thị Hạnh 

 Mẹ vợ Nữ CMND 
031155000

952 
08/10/2015 

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

Cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

104A3 Lạc Chính, 

Trúc Bạch, Ba Đình, 

Hà Nội 

0 0  

4.5 Dương Thanh 

Hoa 
 Vợ Nữ CMND 012064869 17/03/2012 

Công An 

Hà Nội 

Phòng 104/A3 Lạc 

Chính, Phường Trúc 

Bạch, Quận Ba Đình, 

Thành Phố Hà Nội 

0 0  

4.6 Đinh Lam 

Ngọc 
 Con Nữ Dưới 15 tuổi, chưa có CMTND 

31/115, Trần Cung, Hà 

Nội 
0 0  

4.7 Đinh Dương 

Phú 
 Con Nam Dưới 15 tuổi, chưa có CMTND 

31/115, Trần Cung, Hà 

Nội 
0 0  

4.8 Đinh Khánh 

Quỳnh 
 Chị ruột Nữ CMND 

001174005

090 
13/07/2015 

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

Cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

Tập thể viện E, 

Phường Nghĩa Tân, 

Quận Cầu Giấy, Hà 

Nội 

0 0  
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4.9 
Công ty Cổ 

phần Nhựa An 

Phát Xanh 

 
Thành viên 

HĐQT 
 ĐKKD 

080037358

6 
19/04/2019 Hải Dương 

Lô CN11 + CN12, 

cụm Công nghiệp An 

Đồng, Thị trấn Nam 

Sách, Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải Dương 

0 0  

4.10 
Công ty Cổ 

phần An Tiến 

Industries 

 

Chủ tịch 

HĐQT 

kiêm TGĐ 

 ĐKKD 
520046637

2 
28/09/2018 Yên Bái 

Khu Công Nghiệp phía 

Nam, xã Văn Tiến, TP. 

Yên Bái, tỉnh Yên Bái 

0 0  

4.11 
Ankor 

Bioplastics 

Co., Ltd 

 

Người nội 

bộ là 

TVHĐQT 

Công ty 

 ĐKKD 
224-81-

56695 
17/12/2012 

Wonju 

District Tax 

Office 

216, 

Munmakgongdan-gil, 

Munmak-eup, Wonju-

si, Gangwon-do, Korea 

0 0  

4.12 

Công ty cổ 

phần Sản xuất 

PBAT An 

Phát 

 

Người nội 

bộ là Chủ 

tịch HĐQT 

 ĐKKD 
020208446

8 
18/01/2021 

Sở KH&ĐT 

TP Hải 

Phòng 

Lô CN5-04 Khu Phi 

thuế quan và KCN 

Nam Đình Vũ thuộc 

Khu Kinh tế Đình Vũ 

– Cát Hải, Phường 

Đông Hải 2, Quận Hải 

An, TP Hải Phòng 

0 0  

5 
Phạm Đỗ 

Huy Cường 
 

Thành 

viên 

HĐQT 

kiêm Phó 

TGĐ, 

Giám đốc 

tài chính 

 

Căn cước 

công dân 

 

025083000

297 

29/02/2016 

 

Cục 

CSĐKQLC

T& DLQG 

về DC 

 

TT XN Ô tô số 3, Tổ 

7, Đức Thắng, Bắc 

Từ Liêm, Hà Nội 

500.000 0,25%  

5.1 
Phạm Văn 

Nhật 
 Bố ruột Nam CMND 010959240 9/7/2008 

CA TP Hà 

Nội 

TT XN Ô tô số 3, Tổ 

7, Đức Thắng, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội 

0 0  
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5.2 Đỗ Thị Thu  Mẹ ruột Nữ 
Căn cước 

công dân 

025160000

011 
22/07/2014 

Cục CS 

ĐKQL Cư 

trú và 

DLQG về 

Dân cư 

TT XN Ô tô số 3, Tổ 

7, Đức Thắng, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội 

0 0  

5.3 
Cao Duy 

Kiện  
 Bố vợ Nam CCCD 

038050004

452  
 18/06/2019 

Cục CS 

ĐKQL cư 

trú và 

DLQG về 

dân cư  

 14 ngách 317, ngõ 

Quỳnh, Thanh Nhàn, 

Quỳnh Lôi, HBT, Hà 

Nội 

0 0  

5.4 Tô Thị Quang   Mẹ vợ Nữ CCCD 
 038153000

125 
 19/10/2015 

ĐKQL cư 

trú và 

DLQG về 

dân cư   

 14 ngách 317, ngõ 

Quỳnh, Thanh Nhàn, 

Quỳnh Lôi, HBT, Hà 

Nội 

0 0  

5.5 
Cao Thu 

Hương 
 Vợ Nữ CMND 012729806 14/05/2011 

CA TP Hà 

Nội 

TT XN Ô tô số 3, Tổ 

7, Đức Thắng, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội 

0 0  

5.6 
Phạm Thạch 

Thảo 
 Con gái Nữ CMND Dưới 15 tuổi chưa có CMND 

TT XN Ô tô số 3, Tổ 

7, Đức Thắng, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội 

0 0  

5.7 Lê Thị Thêu  Em dâu Nữ CMND 173566925 25/01/2007 
CA Thanh 

Hóa 
Hà Nội 0 0  

5.8 
Phạm Đỗ Huy 

Thành 
 Em trai Nam CMND 012871824 25/05/2006 

CA TP Hà 

nội 
Hà Nội 0 0  

5.9 

Công ty Cổ 

phần Nhựa 

Bao bì Vinh 

 
Thành viên 

BKS 
 ĐKKD 

290053122

2 

03/01/200

3 

Sở KH&ĐT 

tỉnh Nghệ 

An 

Số 18 Phong Định 

Cảng - P.Bến Thủy - 

Tp.Vinh - Nghệ An 

0 0  
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6 
Nguyễn Thị 

Tiện 
 

Thành 

viên 

HĐQT 

kiêm Phó 

TGĐ 

Nữ CMND 
142275774 

31/12/2017 CA Hải 
Dương 

Chung cư An Bình 

City - 232 Phạm Văn 

Đồng, Cổ Nhuế, Từ 

Liêm, Hà Nội 

7.100.000 3,51%  

6.1 
Nguyễn Văn 

Trí 
 Bố Nam CMND 142712591 

28/08/200

9 

CA Hải 

Dương 

Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - Hải 

Dương 
0 0  

6.2 
Nguyễn Thị 

Thuận 
 Mẹ Nữ CMND 140916602 28/04/2014 

CA Hải 

Dương 

Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - Hải 

Dương 
0 0  

6.3 
Nguyễn Thị 

Trình 
 Mẹ chồng Nữ CMND 140542088 01/04/2012 

CA Hải 

Dương Thanh Hà - Hải Dương 
0 0  

6.4 
Nguyễn Văn 

Vân 
 Bố chồng Nam CMND 142052282 01/10/2013 

CA Hải 

Dương Thanh Hà - Hải Dương 
0 0  

6.5 
Nguyễn Văn 

Nghĩa 
 Anh Nam CMND 

030082008

778 
04/03/2019 

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - Hải 

Dương 
0 0  

6.6 
Nguyễn Thị 

Khuy 
 Em dâu Nữ CCCD 

030187010

712 

11/09/201

9 

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - Hải 

Dương 
0 0  

6.7 
Nguyễn Thị 

Dịu 
 Chị Nữ CMND 

030175001

757 

14/08/201

5 

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - Hải 

Dương 
0 0  
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6.8 
Nguyễn Văn 

Gọn 
 Anh rể Nam CMND 141612992 17/04/2012 

CA Hải 

Dương 

Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - Hải 

Dương 
0 0  

6.9 
Nguyễn Thị 

Thiện 
 Chị Nữ CMND 

030180000

318 
14/08/2015 

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - Hải 

Dương 
0 0  

6.10 
Nguyễn Trung 

Khánh 
 Anh rể Nam CMND 142103160 27/07/2015 

CA Hải 

Dương 

Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - Hải 

Dương 
0 0  

6.11 
Nguyễn Văn 

Viện 
 Chồng Nam CMND 

030085004

100 
29/12/2016 

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

Chung cư An Bình 

City - 232 Phạm Văn 

Đồng, Cổ Nhuế, Từ 

Liêm, Hà Nội 

0 0  

6.12 
Nguyễn Đức 

Nhật Minh 
 Con trai Nam Còn nhỏ 

Chung cư An Bình 

City - 232 Phạm Văn 

Đồng, Cổ Nhuế, Từ 

Liêm, Hà Nội 

0 0  

6.13 
Nguyễn Đức 

Hoàng Định 
 Con trai Nam Còn nhỏ 

Chung cư An Bình 

City - 232 Phạm Văn 

Đồng, Cổ Nhuế, Từ 

Liêm, Hà Nội 

0 0  

6.14 

Công ty Cổ 

phần Nhựa An 

Phát Xanh 

 
Thành viên 

HĐQT 
 ĐKKD 

080037358

6 

09/03/200

7 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư tỉnh 

Hải Dương 

Lô CN11 + CN12, 

cụm Công nghiệp An 

Đồng, Thị trấn Nam 

Sách, Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải Dương 

0 0  
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7 
Nirav Sudhir 

Patel 
 

Thành 

viên 

HĐQT 

Nam Hộ chiếu 499632202 
29/01/201

3 
Hoa Kỳ 

Số 6034, Đường 
Franklin Park, Thành 

phố Mclean, Bang 
Virginia, VA 22101, 

Hoa Kỳ 

974.400 0,48%  

7.1 Sudhir Patel  Bố Nam Hộ chiếu 501452043 
29/03/201

3 
USA 

Số 6034, Đường 
Franklin Park, Thành 

phố Mclean, Bang 
Virginia, VA 22101, 

Hoa Kỳ/ 6034 Franklin 
Park Road Mclean, 

VA 22101 

0 0  

7.2 Daksha Patel  Mẹ Nữ Hộ chiếu 529725483 
10/04/201

5 
USA 

Số 6034, Đường 
Franklin Park, Thành 

phố Mclean, Bang 
Virginia, VA 22101, 

Hoa Kỳ/ 6034 Franklin 
Park Road Mclean, 

VA 22101 

0 0  

7.3 Alexis Patel  Vợ Nữ Hộ chiếu 647217559 
05/12/201

9 
USA 

Số 6034, Đường 
Franklin Park, Thành 

phố Mclean, Bang 
Virginia, VA 22101, 

Hoa Kỳ/ 6034 Franklin 
Park Road Mclean, 

VA 22101 

0 0  

7.4 
Jacob Patel 

 
 Con trai Nam Hộ chiếu 576184215 

21/02/201

8 
USA 

Số 6034, Đường 
Franklin Park, Thành 

phố Mclean, Bang 
Virginia, VA 22101, 

Hoa Kỳ/ 6034 Franklin 
Park Road Mclean, 

VA 22101 

0 0  

7.5 Dhilan Patel  Con trai Nam Hộ chiếu 557090875 
29/03/201

7 
USA 

Số 6034, Đường 
Franklin Park, Thành 

phố Mclean, Bang 
Virginia, VA 22101, 

Hoa Kỳ/ 6034 Franklin 
Park Road Mclean, 

VA 22101 

0 0  
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7.6 Iyla Patel  Con gái Nữ Hộ chiếu 596165569 
27/03/201

9 
USA 

Số 6034, Đường 
Franklin Park, Thành 

phố Mclean, Bang 
Virginia, VA 22101, 

Hoa Kỳ/ 6034 Franklin 
Park Road Mclean, 

VA 22101 

0 0  

7.7 
Bijal Patel 

Rock 
 Em gái Nữ Hộ chiếu 531309784 

16/04/201

5 
USA 

Số 6034, Đường 
Franklin Park, Thành 

phố Mclean, Bang 
Virginia, VA 22101, 

Hoa Kỳ/ 6034 Franklin 
Park Road Mclean, 

VA 22101 

0 0  

7.8 John Rock  Em rể Nam Hộ chiếu 531309785 
16/04/201

5 
USA 

Số 6034, Đường 
Franklin Park, Thành 

phố Mclean, Bang 
Virginia, VA 22101, 

Hoa Kỳ/ 6034 Franklin 
Park Road Mclean, 

VA 22101 

0 0  

7.9 
The Asia 

Group, LLC 
 

Chủ tịch 

HĐQT 
 

Giấy 

ĐKKD 

46-

1815247 

18/01/201

3 

 

USA 

2101 L Street NW, 
Suite 300, 
Washington, DC 
20037, USA 

 

0 0  

7.10 

The Asia 

Group Capital 

Advisory 

Partners, LLC 

 
Phó chủ 

tịch HĐQT 
 

Giấy 

ĐKKD 

 47-

1356201 

Tháng 

04/2014 

 

USA 

2101 L Street NW, 
Suite 300, 
Washington, DC 
20037, USA 

 

0 0  

7.11 
VietPoint 

Capital LLC 
 

Chủ tịch 

HĐQT – 

Tổng giám 

đốc 

 
Giấy 

ĐKKD 

84-

5072936 

11/03/202

0 
USA 

6034 Franklin Park 
Road, McLean, 
VA22101, USA 

0 0  
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7.12 ANPJDI LLC  

Chủ tịch 

HĐQT – 

Tổng giám 

đốc 

 
Giấy 

ĐKKD 

84-

4219139 

09/01/202

0 
USA 

6034 Franklin Park 
Road, McLean, 
VA22101, USA 

0 0  

8 
Nguyễn Lê 

Thăng Long 
 

Thành 

viên 

HĐQT 

kiêm Phó 

TGĐ 

 CCCD 
001084022

268 

29/03/201

7 

Cục 

CSĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

25B Ngô Thì Nhâm, 
Hai Bà Trưng, Hà 

Nội 

600 0  

8.1 
Công ty cổ 

phần Anbio 
 

Người nội 

bộ là Chủ 

tịch HĐQT 

Công ty 

 ĐKKD 
080131344

5 

07/01/202

0 

Sở KH&ĐT 

tỉnh Hải 

Dương 

Khu công nghiệp Kỹ 
thuật cao An Phát, 
Km47, Quốc lộ 5, 

Phương Việt Hòa, TP 
Hải Dương 

0 0  

8.2 

Công ty cổ 

phần Sản xuất 

PBAT An 

Phát 

 

Người nội 

bộ là TV 

HĐQT 

kiêm Tổng 

giám đốc 

Công ty 

 ĐKKD 
020208446

8 

18/01/202

1 

Sở KH&ĐT 

TP Hải 

Phòng 

Lô CN5-04 Khu Phi 
thuế quan và KCN 

Nam Đình Vũ thuộc 
Khu Kinh tế Đình Vũ 

– Cát Hải, Phường 
Đông Hải 2, Quận Hải 

An, TP Hải Phòng 

0 0  

8.3 

Ankor 

Bioplasitcs 

Co., Ltd 

 

Người nội 

bộ là 

TVHĐQT 

Công ty 

 ĐKKD 
224-81-

56695 

17/12/201

2 

Wonju 

District Tax 

Office 

216, 
Munmakgongdan-gil, 
Munmak-eup, Wonju-
si, Gangwon-do, Korea 

0 0  

8.4 

Công ty Cổ 

phần Nhựa An 

Phát Xanh 

 

Người nội 

bộ là Phó 

Chủ tịch 

HĐQT 

Công ty 

 ĐKKD 
080037358

6 

09/03/200

7 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư tỉnh 

Hải Dương 

Lô CN11 + CN12, 
cụm Công nghiệp An 
Đồng, Thị trấn Nam 
Sách, Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải Dương 

0 0  
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8.5 
Nguyễn Lê 

Bình 
 Bố ruột  CCCD 

044053000

012 

21/08/201

5 

Cục 

CSĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

25B Ngô Thì Nhâm, 
Hai Bà Trưng, Hà Nội 

0 0  

8.6 
Nguyễn Thị 

Việt 
 Mẹ ruột  CMND 011072662 

19/12/200

6 
Hà Nội 25B Ngô Thì Nhâm, 

Hai Bà Trưng, Hà Nội 
0 0  

8.7 Tô Xuân Bách  Bố vợ  CCCD 
036067000

788 

24/03/201

6 

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

Nam Cường, Nam 
Trực, Nam Định 

0 0  

8.8 
Nguyễn Thị 

Hương 
 Mẹ vợ  CMND 162755228 

29/03/201

2 
Nam Định Nam Cường, Nam 

Trực, Nam Định 
0 0  

8.9 Tô Thị Huế  Vợ  CCCD 
036192000

682 

26/12/201

7 

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

KĐT mới 2 bên đường 
Lê Trọng Tấn, An 

Khánh, Hoài Đức, TP 
Hà Nội 

0 0  

8.10 
Nguyễn Lê 

Long An 
 Con  CMND Còn nhỏ dưới 15 tuổi 

25B Ngô Thì Nhậm, 
Quận Hai Bà Trưng, 

TP Hà Nội 

0 0  

8.11 
Nguyễn Lê 

Việt Anh 
 Em trai  CCCD 

001095016

654 

15/05/201

8 

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

25B Ngô Thì Nhậm, 
Quận Hai Bà Trưng, 

TP Hà Nội 

0 0  

8.12 
Nguyễn Thị 

Hải Yến 
 Em dâu  CMND 013273183 

11/03/201

0 

Công An 

Thành Phố 

Hà Nội 

Số 2A Vạn Phúc, Kim 
Mã, Ba Đình, Hà Nội 

0 0  
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9 

LIM 

HEONYOUN

G 

 

Thành 

viên độc 

lập HĐQT 

 Hộ chiếu 
M4513179

6   

15/06/201

1 

Bộ Ngoại 

giao và 

Thương 

mại Hàn 

Quốc 

504-405, 413, Dangu-
ro, Wonju-si, 

Gangwon-do, Korea 

0 0  

9.1 Lee HyoJin  Vợ  Hộ chiếu 
M1045847

4 

22/08/201

4 

Bộ Ngoại 

giao và 

Thương mại 

Hàn Quốc 

504-405, 413, Dangu-
ro, Wonju-si, 

Gangwon-do, Korea 

0 0  

9.2 Lim YeRin  Con gái  Hộ chiếu 
M1094324

4 

12/06/201

9 

Bộ Ngoại 

giao và 

Thương mại 

Hàn Quốc 

504-405, 413, Dangu-
ro, Wonju-si, 

Gangwon-do, Korea 

0 0  

9.3 Lim YeRim  Con gái  Hộ chiếu 
M1305835

0 

12/06/201

9 

Bộ Ngoại 

giao và 

Thương mại 

Hàn Quốc 

504-405, 413, Dangu-
ro, Wonju-si, 

Gangwon-do, Korea 

0 0  

9.4 

Ankor 

Bioplastics 

Co., Ltd. 

 
Tổng giám 

đốc 
 ĐKKD 

224-81-

56695 

17/12/201

2 

Wonju 

District Tax 

Office 

216, 
Munmakgongdan-gil, 
Munmak-eup, Wonju-
si, Gangwon-do, Korea 

0 0  

10 
Phạm Thị 

Hoa  
Trưởng 

Ban kiếm 
soát 

 CMND 142598011 20/07/2009 
CA Hải 

Dương 

Ngõ 189, Ngô Quyền, 

Phường Tân Bình, 

Hải Dương 

 

0 0  

10.1 Bùi Thị Phi 
 Mẹ 

 CCCD 
030169002

446 
19/09/2017 Hải Dương 

Ngõ 189 Ngô Quyền, 

Tân Bình, Hải Dương 
0 0  

10.2 Đỗ Đức Hưng 
 Bố chồng 

 CMND 132320182 06/08/2012 
CA Phú 

Thọ 

Xã Phú Hộ, TX Phú 

Thọ, tỉnh Phú Thọ 
0 0  
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10.3 Trần Thị Liễu 
 Mẹ chồng 

 CMND 131382825 15/07/2018 
CA Phú 

Thọ 

Xã Phú Hộ, TX Phú 

Thọ, tỉnh Phú Thọ 
0 0  

10.4 
Phạm Đình 

Công  Anh trai 
 CCCD 

030089003

669 
02/06/2017 Hải Dương 

Ngõ 189 Ngô Quyền, 

Tân Bình, Hải Dương 
0 0  

10.5 Phạm Thị Lan 
 Chị dâu 

 CMND 142540543 23/03/2006 Hải Dương 
Thạch Khôi, Gia Lộc, 

Hải Dương 
0 0  

10.6 Đỗ Đức Sơn 
 Chồng 

 CMND 132018481 12/05/2015 Phú Thọ 

Khu 16, xã Phú Hộ, thị 

xã Phú Thọ, tỉnh Phú 

Thọ 

0 0  

11 
Nguyễn Ngọc 

Hoàng Anh  
Thành 

viên Ban 
kiểm soát 

 CMND 142857741 17/03/2014 
CA Hải 

Dương 

47 Đoàn Kết, phường 

Quang Trung, TP 

Hài Dương, Tỉnh Hải 

Dương. 

0 0  

11.1 
Nguyễn Hải 

Hà  Bố  
CCCD 

0260730005

90 
02/11/2015 

Cục CS 

DKQL  cư trú 

và ĐLQG về 

dân cư 

47 Đoàn Kết, phường 

Quang Trung, TP Hài 

Dương, Tỉnh Hải 

Dương. 

0 0  

11.2 Phạm Thị Nga 
 Mẹ  

CMND 141787097 23/10/2007 
CA Hải 

Dương 

47 Đoàn Kết, phường 

Quang Trung, TP Hài 

Dương, Tỉnh Hải 

Dương. 

0 0  

11.3 
Nguyễn Ngọc 

Phương Anh  
Em gái  

 

Còn nhỏ dưới 15 tuổi 

47 Đoàn Kết, phường 

Quang Trung, TP Hài 

Dương, Tỉnh Hải 

Dương 

0 0 . 

12 
Nguyễn Thị 

Thúy Nga  

Thành 

viên Ban 

kiểm soát 

 
CMND 

135517650 
31/10/201

4 

CA Vĩnh 

Phúc 
Thắng Lợi, Văn Giang, 

Hưng Yên 
0 0  
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12.1 
Nguyễn Văn 

Bình 
 Bố  

CCCD 
026073001

979 

16/05/201

7 

Cục CS 

ĐKQL Cư 

trú và 

DLQG về 

dân cư 

Thanh Trù, Vĩnh Yên, 
Vĩnh Phúc 

0 0  

12.2 
Nguyễn Văn 

Vũ 
 Bố chồng   

CMND 
033059001

566 

11/08/201

7 

Cục CS 

DKQL  cư 

trú và 

ĐLQG về 

dân cư 

Thắng Lợi, Văn Giang, 
Hưng Yên 

0 0  

12.3 
Nguyễn Thị 

Lữu 
 Mẹ chồng  

CMND 
145533210 

06/03/200

9 

CA Hưng 

Yên 
Thắng Lợi, Văn Giang, 

Hưng Yên 
0 0  

12.4 
Phùng Thị 

Hằng 
 Mẹ  

CMND 
135159871 

08/05/200

7 

CA Tỉnh 

Vĩnh Phúc 
Thanh Trù, Vĩnh Yên, 

Vĩnh Phúc 
0 0  

12.5 
Nguyễn Thị 

Ngọc Ánh 
 Em gái  

CCCD 
026195002

161 

29/08/201

8 

Cục CS 

ĐKQL Cư 

trú và 

DLQG về 

dân cư 

Thanh Trù, Vĩnh Yên, 
Vĩnh Phúc 

0 0  

12.6 
Nguyễn Thị 

Kiều Trang 
 Em gái  CCCD 

026199004

881 

19/10/201

6 

Cục CS 

ĐKQL Cư 

trú và 

DLQG về 

dân cư 

Thanh Trù, Vĩnh Yên, 

Vĩnh Phúc 
0 0 

 

12.7 
Nguyễn Đức 

Duy 
 Em trai  Còn nhỏ dưới 15 tuổi Thanh Trù, Vĩnh Yên, 

Vĩnh Phúc 
0 0  
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12.8 
Nguyễn Công 

Chức 
 Chồng  

CCCD 
033085006

537 
05/09/2019 

Cục CS 

quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Thắng Lợi, Văn Giang, 
Hưng Yên 

0 0  

12.9 
Nguyễn Tuệ 

Linh 
 Con gái  Còn nhỏ dưới 15 tuổi Thắng Lợi, Văn Giang, 

Hưng Yên 
0 0  

12.1

0 

Nguyễn Văn 

Long 
 Em rể  CMND 

 

135515762 

28/10/200

9 

CA Tỉnh 

Vĩnh Phúc 
Thanh Trù, Vĩnh Yên, 

Vĩnh Phúc 
0 0  

13 Hồ Thị Hòe  
Kế toán 

trưởng 
 

CMND 
040184001

384 
09/08/2017 

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

Chung cư 283 Khương 
Trung, Thanh Xuân, 

HN 

0 0  

13.1 Hồ Thị Tý  Mẹ  
CMND 

180381200 13/08/2013 Nghệ An P. Quỳnh Thiện, TX 
Hoàng Mai, Nghệ An 

0 0  

13.2 
Vũ Thị Thu 

Hồng 
 Mẹ chồng  

CMND 
036148001

858 
28/12/2017 

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

P. Quỳnh Thiện, TX 
Hoàng Mai, Nghệ An 

0 0  

13.3 Hồ Thị Huệ  Chị  
CMND 

186139217 10/01/2019 Nghệ An P. Quỳnh Thiện, TX 
Hoàng Mai, Nghệ An 

0 0  

13.4 Hồ Thị Hoan  Em  
CMND 

186376226 10/02/2017 Nghệ An P. Quỳnh Thiện, TX 
Hoàng Mai, Nghệ An 

   

13.5 
Đoàn Trọng 

Thành 
 Chồng  CCCD 

036082000

834 

19/08/201

5 
Nam Định Vụ Bản, Đại Thắng, 

Nam Định 
0 0  

13.6 
Đoàn Phương 

Lan 
 Con gái  Còn nhỏ dưới 15 tuổi 

Chung cư 283 Khương 
Trung, Thanh Xuân, 

HN 

0 0  
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13.7 
Đoàn Phương 

Anh 
 Con gái  Còn nhỏ dưới 15 tuổi 

Chung cư 283 Khương 
Trung, Thanh Xuân, 

HN 

0 0  

13.8 
Đoàn Trung 

Dũng 
 Con trai  Còn nhỏ dưới 15 tuổi 

Chung cư 283 Khương 
Trung, Thanh Xuân, 

HN 

0 0  

14 
Phạm Thị 

Nguyệt 
 

Người ủy 

quyền 

CBTT 

 
CCCD 

036186000

802 
05/02/2018 

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

TT Lâm – Huyện Ý 
Yên – Tỉnh Nam 

Định 

0 0  

14.1 
Phạm Văn 

Thuận 
 Bố  

CMND 
160902177 

02/05/201

4 

CA Nam 

Định 
TT Lâm – Huyện Ý 

Yên – Tỉnh Nam Định 
0 0  

14.2 Trần Thị Bích  Mẹ  
CMND 

161654689 
11/12/201

2 

CA Nam 

Định 
TT Lâm – Huyện Ý 

Yên – Tỉnh Nam Định 
0 0  

14.3 Phạm Văn Hải  Em trai  
CMND 

163324648 
29/02/201

2 

CA Nam 

Định 
TT Lâm – Huyện Ý 

Yên – Tỉnh Nam Định 
0 0  

15 
Nguyễn Thị 

Thu Hương 
 

Phó Tổng 

Giám đốc 
 

CCCD 
017177000

292 

08/10/201

9 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

P108-H4, Thanh 
Xuân Nam, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

0  0   

15.1 
Phạm Quang 

Vinh 
 Chồng  

CCCD 
019071000

235 

21/08/201

9 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

P108-H4, Thanh Xuân 
Nam, Thanh Xuân, Hà 

Nội 

0 0  

15.2 
Nguyễn Thọ 

Doanh 
 Bố đẻ  

CCCD 
001045003

870 

21/05/201

9 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

P108-H4, Thanh Xuân 
Nam, Thanh Xuân, Hà 

Nội 

0 0  

15.3 Đỗ Thị Chữ  Mẹ đẻ  
CMND 

012198042 
31/12/201

0 
CA Hà Nội 

P108-H4, Thanh Xuân 
Nam, Thanh Xuân, Hà 

Nội 

0 0  
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15.4 
Phạm Sinh 

Nhỡ 
 Bố chống  

CMND 
090522311 

01/03/201

8 

CA Thái 

Nguyên 

9G2 Chung cư Viện 
Bỏng – quận Hà Đông, 

Hà Nội 

0 0  

15.5 
Nguyễn Thị 

Nở 
 Mẹ chồng  

CMND 
090204873 

03/12/201

4 

CA Thái 

Nguyên 

9G2 Chung cư Viện 
Bỏng – quận Hà Đông, 

Hà Nội 

0 0  

15.6 
 Phạm Minh 

Quang 
 Con trai/  

 CCCD 
'001204023

364  

03/02/202

0  

 Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

P108-H4, Thanh Xuân 
Nam, Thanh Xuân, Hà 

Nội  

0 0  

15.7 
 Phạm Thị Tú 

Uyên 
  Con gái/  

CMND 
Còn nhỏ chưa có CMND 

P108-H4, Thanh Xuân 
Nam, Thanh Xuân, Hà 

Nội  

0 0  

15.8 
Nguyễn Thọ 

Nghĩa 
 Anh trai  

CCCD 
001073022

851 

12/12/201

9 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

TT14D40 Khu đô thị 
Văn Quán, Hà Đông, 

Hà Nội 

0 0  

15.9 
Lê Thị Hồng 

Hạnh 
 Chị dâu  

CCCD 
001176015

499 

11/07/201

7 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

TT14D40 Khu đô thị 
Văn Quán, Hà Đông, 

Hà Nội 

0 0  

15.1

0 

Nguyễn Giang 

Sơn 
 Em trai  

CMND 
012175163 

10/07/201

0 
CA Hà Nội 

TT14D40 Khu đô thị 
Văn Quán, Hà Đông, 

Hà Nội 

0 0  

16 
Phạm Văn 

Tuấn 
 

Phó Tổng 

Giám đốc 
 

CMND 
013466422 

24/11/201

1 
Hà Nội 88 Láng Hạ, Đống 

Đa, Hà Nội 
0 0  

16.1 
Phạm Văn 

Sáng 
 Bố ruột  

CMND 
152039404 

02/06/200

9 
Thái Bình 88 Láng Hạ, Đống Đa, 

Hà Nội 
0 0  

16.2 Bùi Thị Tứ  Mẹ ruột  
CMND 

150175798 
22/04/201

3 
Thái Bình 88 Láng Hạ, Đống Đa, 

Hà Nội 
0 0  

16.3 
Đoàn Duy 

Thành 
 Bố vợ  

CMND 
150067635 

17/06/200

9 
Thái Bình Thái Hà, Thái Thụy, 

Thái Bình 
0 0  
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16.4 
Phạm Thị 

Ngoan 
 Mẹ vợ  

CCCD 
036156002

218 

23/05/201

7 

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

Thái Hà, Thái Thụy, 
Thái Bình 

0 0  

16.5 Đoàn Thị  Huệ  Vợ  
CMND 

013466419 
24/11/201

1 
Hà Nội 88 Láng Hạ, Đống Đa, 

Hà Nội 
0 0  

16.6 
Phạm Minh 

Nguyệt 
 Con  

CMND 
Còn nhỏ chưa có CMND 88 Láng Hạ, Đống Đa, 

Hà Nội 
0 0  

16.7 
Phạm Minh 

Trí 
 Con  

CMND 
Còn nhỏ chưa có CMND 88 Láng Hạ, Đống Đa, 

Hà Nội 
0 0  

16.8 

Công ty 

TNHH Khu 

công nghiệp 

Kỹ thuật cao 

An Phát 

 

Người nội 

bộ là TGĐ 

côn ty  

 
ĐKKD 

080122548

5 

27/10/201

7 

Sở KH&ĐT 

tỉnh Hải 

Dương 

Khu công nghiệp Kỹ 
thuật cao An Phát, 

km47, Quốc lộ 5, TP 
Hải Dương 

0 0  

16.9 

Công ty cổ 

phần Khu 

công nghiệp 

Kỹ thuật cao 

An Phát 1 

 

Người nội 

bộ là Chủ 

tịch HĐQT 

kiêm Tổng 

giám đốc 

công ty 

 
ĐKKD 

080129839

5 

25/09/201

9 

Sở KH&ĐT 

tỉnh Hải 

Dương 

Khu công nghiệp Kỹ 
thuật cao An Phát, 

km47, Quốc lộ 5, TP 
Hải Dương 

0 0  



2' Giao dlch crto ngudi nQi bQ vd ngudi liin quan aor vm cd phiifu crta c6ng ty ni€m yiit,

- To chric thanh cdng D4i hQi tl6ng c6 dong thucrng ni6n ndm z02l,Dai hQi d6ng c6 d6ng
b6t thucrng ndm202l,c6ng ty thdng qua nhiAu chfnh s6ch quan trong trong chi6n lucr. c
ph6t tri6n, thay d6i t6n giao dich cria c6ng ty vd <ti6u chinh di6u lQ c6ng ty.
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